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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) :Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Mới đây, các giáo sư tâm lí học ở Trường Đại học York ở Toronto (Canada) đã tìm ra những bằng chứng để chứng minh rằng: Đọc sách văn học thực sự giúp con người trở nên thông minh và tốt tính hơn.
Những nghiên cứu của các giáo sư đã cho thấy những người thường xuyên đọc sách văn học thường có khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Ngược lại, những cá nhân có khả năng thấu cảm tốt cũng thường lựa chọn sách văn học để đọc.
Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị, rằng những trẻ được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hoà, thân thiện hơn, thậm chí trở thành đứa trẻ được yêu mến nhất trong nhóm bạn. Đọc một “nội dung sâu sắc” khác với cách đọc “mì ăn liền” của chúng ta khi lướt qua các trang mạng. Hiện tại, việc thực sự đọc, chìm lắng vào một nội dung văn học là việc ngày càng hiếm thấy trong đời sống đương đại. Theo các nhà tâm lí học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng”.
(Trích Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?
theo http://mvw. dantri.com.vn, ngày 12 /08 /2015)
[bookmark: _Hlk102159920]Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. (0,5đ)
Câu 2: Theo kết quả nghiên cứu của các giáo sư của trường Đại học York ở Toronto (Canada), người lớn thường xuyên đọc sách văn học sẽ có những khả năng gì? (0,5đ)
Câu 3: ChỈ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Theo các nhà tâm lý học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá.” (1đ)
Câu 4:  Anh/chị có đồng ý với quan điểm của tác giả “Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng” không?Vì sao? (1đ)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Anh (chị) hãy phân tích đoạn trích “Chí khí anh hùng” (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
[bookmark: _GoBack]---Hết---
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	Phần
	Đáp án và biểu điểm
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU  ( 5.0 điểm)

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính là nghị luận
	0,5

	
	2
	Theo kết quả nghiên cứu của các giáo sư của trường Đại học York ở Toronto (Canada), người lớn thường xuyên đọc sách văn học sẽ có những khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ.
	0,5

	
	3
	biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: so sánh:“…. việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá.”
-tác dụng: giúp hình ảnh so sánh vốn trừu tượng trở nên lôi cuốn, gợi cảm, gợi hình nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc một nội dung sâu sắc cần được nâng niu, giữ gìn và nó là điều vô cùng quý giá
*Lưu ý:Hs đảm bảo các yêu cầu:gọi tên BPTT;chỉ ra biểu hiện;nâu tác dụng:nghệ thuật và nội dung(thiếu -0,25đ/1 yêu cầu);phần nội dung tùy diễn đạt của hs,miễn phù hợp.
	0,5



0,5

	
	4
	Hs đưa ra quan điểm bản thân:đồng ý/không đồng ý
-Lí giải: Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng” vì:
+ Không có thói quen đọc nghiêm túc, thiếu chú tâm, không thực sự chìm lắng vào thế giới của văn học khiến con người thiếu đi sự nhạy bén, thông minh; không có khả năng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ; không có khả năng nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống từ nhiều góc độ.
+ Việc thiếu thói quen đọc sách nghiêm túc khiến con người không biết cách ứng xử ôn hòa, thân thiện; thậm chí không được yêu thương…..
*Lưu ý:Hs lí giải theo suy nghĩ của mình,miễn là có chú ý 2 khía cạnh:trí tuệ và cảm xúc ->gv cân nhắc cho điểm
	1.0



	
	II/ TẬP LÀM VĂN
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học.
 Học sinh có thể trình bày các đoạn văn trong bài viết theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc móc xích.
 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một đoạn trích “Chí khí anh hùng”
	0,25       



0,25

	
	
	c. Nội dung cơ bản cần đạt:
 - Mở bài: giới thiệu tác giả tác phẩm.
 - Thân bài:
- Giới thiệu khái quát về đoạn trích
+Vị trí đoạn trích
+Nội dung chính
- Lí tưởng cao cả, khát vọng lớn lao của người anh hùng Từ Hải
+ Từ “trượng phu” kết hợp cụm từ ước lệ “lòng bốn phương” với thái độ trân trọng, ngưỡng mộ, khâm phục để diễn tả chí nguyện lập công, lập danh lớn lao của người anh hùng.
+ Bậc “trượng phu” luôn hướng đến những không gian bao la, mang tầm vóc vũ trụ của “trời bể mênh mang”
+ Từ Hải hiện lên với khát vọng làm chủ: một người, một ngựa, một gươm hiên ngang, mạnh mẽ “lên đường thẳng rong”.
- Niềm tin sắt đá “lập công, lập danh” vào tương lai của Từ Hải
+ Trước mong muốn của Thúy Kiều, Từ Hải cũng đưa ra những lí lẽ từ chối “thấu tình đạt lí” để từ chối.
+ Từ Hải hứa hẹn ngày “rước nàng nghi gia”, thể hiện niềm tin sắt đá vào sự nghiệp của bản thân với “mười vạn tinh binh”, “tiếng chiêng dậy đất”, “bóng tinh rợp đường”
- Tư thế lên đường hiên ngang, làm chủ vũ trụ của Từ Hải
+ Những động từ “quyết”, “dứt áo”, “ra đi” đã thể hiện hành động dứt khoát, mạnh mẽ, không do dự của người anh hùng.
+ Giữa không gian “gió mây”, “dặm khơi” kì vĩ, rộng lớn, con người hiện lên với tư thế sánh ngang tầm vũ trụ.
+ Hình ảnh “chim bằng” sải cánh trên bầu trời cao rộng, trong bao la “dặm khơi” cùng gió, cùng mây đã làm nổi bật tư thế của người anh hùng có bản lĩnh phi thường.
· Kết Bài
Khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của đoạn trích “Chí khí anh hùng”.
	4,0

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện nhận thức đúng nội dung đoạn trích, suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	025

	
	
	
	



